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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC  ĐƠN VỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN NĂM 2023 
 

TT ĐƠN VỊ MÃ CC PHẠM VI NGÀY CẤP NGÀY THU HỒI  

1 
Công Ty TNHH Trứng Gia Cẩm 

Nhiên 
GOODVN89221.FSMS 

Xử lý làm sạch, chế biến, phân loại và đóng gói 

trứng. 

Sản xuất, chế biến các sản phẩm làm từ trứng. 

14/12/2021 15/03/2023 

 

2 

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Đầu Tư và Hợp Tác Quốc 

Tế KOYO 

GOODVN94521.FSMS&HACCP Gia công và kinh doanh các loại gạo 27/12/2021 27/12/2022 

 

3 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Thủy Thành 

Phát 

GOODVN30922.HACCP Sản xuất nước đá viên dùng liền (nước đá viên) 7/4/2022 15/03/2023 

 

4 
Công Ty TNHH MAC 

CAPITAL 
GOODVN9222.FSMS 

Chế biến và kinh doanh các sản phẩm yến (yến 

thô, yến sơ chế, yến chưng, nước yến) 
1/3/2022 28/02/2023 

 

5 Công Ty CP Sữa Mộc Châu GOODVN10322.FSMS 
Sản xuất, chế biến, kinh doanh sữa chua, các sản 

phẩm làm từ sữa, trà sữa. 
8/3/2022 06/04/2023 

 

6 

Công Ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Thực Phẩm Dung 

Thành 

GOODVN10722.FSMS 

Đóng gói thực phẩm khô, ăn liền: Các loại hạt; 

Trái cây sấy; Bánh, kẹo, mứt; Các loại thịt (Bò, 

Gà); Hải sản (Mực, Cá, Rong biển). 

1/3/2022 01/03/2023 

 

7 Công Ty TNHH BONA AFERO GOODVN33222.FSMS 
Sơ chế và đóng gói: rau củ quả, trái cây, thịt, 

thủy hải sản 
15/04/2022 15/03/2023 

 

8 
Công Ty TNHH Thương Mại 

Thịnh Nhiên 
GOODVN89422.HACCP Kinh doanh thuỷ hải sản đông lạnh 7/9/2022 15/03/2023 

 

9 

Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Chế Biến Thực Phẩm Hoàng 

Minh 

GOODVN46222.FSMS 

1. Sản xuất, chế biến, đóng gói các loại bún khô, 

miến khô, phở khô từ gạo, gạo lứt và các sản 

phẩm chứa tinh bột; 

2. Sản xuất, chế biến, đóng gói bánh đa nem; 

3. Đóng gói và kinh doanh đậu đỗ, lạc vừng 

18/5/2022 25/03/2023 

 

10 
Công Ty TNHH Thực Phẩm 

Chế Biến T.A.P 
GOODVN50222.FSMS Chế biến chân gà, chân vịt, thịt bò ngâm ủ gia vị 1/6/2022 06/05/2023 
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TT ĐƠN VỊ MÃ CC PHẠM VI NGÀY CẤP NGÀY THU HỒI  

11 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Thực Phẩm Ông Tây 
GOODVN53222.FSMS 

Chế biến, đóng gói Pate, ruốc cá chép, ruốc cá 

lăng, nước sốt mì ý bò bằm, cá muối, bánh mì 

pate, lòng cá chưng mẻ, cá kho, tôm sấy 

10/06/2022 12/04/2023 

 

12 
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Sữa 

Ba Vì 
GOODVN60422.FSMS 

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ sữa như: 

sữa thanh trùng, caramen, sữa chua các loại, 

bánh sữa các loại 

6/7/2022 15/03/2023 

 

13 
Công Ty Cổ Phần Đông Nam 

Dược Gia Lai 
GOODVN65922.FSMS&QMS 

1. Sơ chế, kinh doanh các loại nông sản thô;  

2. Chế biến, kinh doanh sản phẩm từ nông sản; 

3. Sản xuất, kinh doanh trà túi lọc; 

4. Sản xuất, kinh doanh cao dược liệu 

18/07/2022 31/03/2023 

 

14 
Công Ty TNHH Thương Mại 

2A.H 
GOODVN85821.QMS&HACCP Phân phối, kinh doanh sữa, bánh, kẹo 03/12/2021 02/12/2022 

 

15 

Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu Thương Mại Thuận Phát 

FOOD 

GOODVN 46622.HACCP Kinh doanh và bảo quản thịt đông lạnh 13/05/2022 15/03/2023 

 

16 Công Ty TNHH HD Châu Anh GOODVN802.HACCP 
Sơ chế làm sạch, đóng gói, bảo quản hoa quả 

trái cây, lá nếp tươi, lá chuối tươi, mía 
9/8/2022 15/03/2023 

 

17 
Hộ Kinh Doanh Trung Tâm 

Điện Máy Minh Quang 
GOODVN38622.HACCP 

Sơ chế, đóng gói thịt: trâu, bò, lợn, gà, chân gà 

rút xương, hải sản (tươi và đông lạnh) 
21/04/2022 15/03/2023 

 

18 
Công Ty TNHH MARKET 

DELI 
GOODVN49222.HACCP 

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, thủy sản, trứng và 

bảo quản thực phẩm đông lạnh 
23/05/2022 15/03/2023 

 

 


